
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Phạm Lê Thiên Đan 20/12/2012 K7_110 Phòng 5

2 Nguyễn Lý Trung Khang 25/06/2012 K7_209 Phòng 8

3 Nguyễn Quốc Khang 17/09/2012 K7_212 Phòng 8

4 Vũ Thị Ngọc Khánh 26/04/2012 K7_234 Phòng 9

5 Đinh Trúc Lam 24/02/2012 K7_271 Phòng 11

6 Đào Phi Long 22/02/2012 K7_299 Phòng 12

7 Huỳnh Nguyên Long 24/08/2012 K7_302 Phòng 12

8 Huỳnh Phi Long 20/04/2012 K7_303 Phòng 12

9 Trịnh Đại Lộc 27/07/2012 K7_325 Phòng 13

10 Nguyễn Hồng Gia Minh 20/12/2012 K7_339 Phòng 13

11 Trần Hoàng Minh 30/06/2012 K7_343 Phòng 13

12 Mai Đức Thành Nam 07/08/2012 K7_357 Phòng 14

13 Nguyễn Phạm Bảo Nam 28/04/2012 K7_358 Phòng 14

14 Ngô Nguyễn Kim Ngân 12/05/2012 K7_365 Phòng 14

15 Trần Phương Nghiêm 17/06/2011 K7_381 Phòng 15

16 Lê Lưu Mỹ Ngọc 04/09/2012 K7_387 Phòng 15

17 Nguyễn Thành Nguyên 08/09/2012 K7_403 Phòng 15

18 Phan Khôi Nguyên 25/05/2012 K7_406 Phòng 16

19 Nguyễn Thành Nhân 16/05/2012 K7_415 Phòng 16

20 Quảng Ngọc Giáng Nhi 28/04/2012 K7_423 Phòng 16

21 Nguyễn Bảo Hạo Nhiên 12/11/2012 K7_431 Phòng 16

22 Phạm Mai Như 09/01/2012 K7_441 Phòng 17

23 Mai Tấn Phát 13/06/2012 K7_446 Phòng 17

24 Nguyễn Gia Phát 20/09/2012 K7_447 Phòng 17

25 Tạ Đình Phong 03/06/2012 K7_451 Phòng 17

26 Vũ Hải Phong 26/05/2012 K7_454 Phòng 17

27 Huỳnh Võ Gia Phú 18/03/2012 K7_456 Phòng 17

28 Nguyễn Lâm Gia Phú 15/05/2012 K7_457 Phòng 17

29 Hoàng Nguyên Phúc 01/02/2012 K7_462 Phòng 18

30 Nguyễn Đặng Thiên Phúc 26/09/2012 K7_464 Phòng 18

31 Nguyễn Đình Phúc 21/02/2012 K7_465 Phòng 18

32 Vũ Minh Quang 17/08/2012 K7_487 Phòng 19

33 Lưu Hải Quân 25/04/2012 K7_494 Phòng 19

34 Nguyễn Bá Hải Tài 02/12/2012 K7_522 Phòng 20

35 Nguyễn Quốc Thái 04/10/2012 K7_526 Phòng 20

36 Trần Thu Thảo 30/03/2012 K7_535 Phòng 20

37 Bùi Ngọc Anh Thư 02/09/2012 K7_550 Phòng 21

38 Cao Trần Minh Thư 18/05/2012 K7_551 Phòng 21

39 Nguyễn Trần Minh Thư 28/07/2012 K7_555 Phòng 21

40 Nguyễn Lê Khánh Thy 20/05/2012 K7_561 Phòng 21

41 Phạm Ngọc Khánh Thy 12/01/2012 K7_562 Phòng 21

42 Phạm Lê Thảo Tiên 23/03/2012 K7_564 Phòng 21

43 Vũ Ngọc Trâm 24/02/2012 K7_574 Phòng 22

44 Lê Ngọc Bảo Trân 19/05/2012 K7_577 Phòng 22

45 Nguyễn Phú Trọng 11/01/2012 K7_591 Phòng 22

Danh sách này có: 45 học sinh.
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